	
	



CHƯƠNG VII. MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC
CHUYÊN ĐỀ 2: THẤU KÍNH
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Thấu kính
Thấu kính là một khối chất trong suốt giới hạn bởi hai mặt cầu hoặc một mặt phẳng và một mặt cầu.

Có 2 loại:

- Thấu kính rìa (mép) mỏng.

- Thấu kính rìa (mép) dày.

	STUDY TIP

	Trong không khí, thấu kính mép mỏng là thấu kính hội tụ, thấu kính mép dày là thấu kính phân kỳ.


2. Đường đi của tia sáng qua thấu kính
- Tia sáng qua quang tâm O thì không đổi phương.

- Tia sáng song song với trục chính cho tia ló (hoặc đường kéo dài) qua tiêu điểm ảnh chính.

- Tia sáng (hoặc đường kéo dài) qua tiêu điểm vật chính cho tia ló song song trục chính.

3. Tiêu cự, Mặt phẳng tiêu diện

Tiêu cự
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Quy ước: Thấu kính hội tụ thì 
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, thấu kính phân kỳ thì 
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Mặt phẳng tiêu diện:
 + Các tiêu điểm vật phụ ở trên mặt phẳng tiêu diện vật vuông góc với trục chính tại F.

+ Các tiêu điểm ảnh phụ ở trên mặt phẳng tiêu diện ảnh vuông góc với trục chính tại 
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4. Các công thức về thấu kính

a. Tiêu cự - Độ tụ

[image: image35.emf]Tiêu cự là trị số đại số f của khoảng cách từ quang tâm O đến các tiêu điểm chính với quy ước:
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 với thấu kính hội tụ.
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 với thấu kính phân kì. 
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Độ tụ là khả năng hội tụ hay phân kì chùm tia sáng của thấu kính. Độ tụ D xác định bởi công thức

Độ tụ
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 (f : mét (m); D : điốp (dp))
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 : mặt lồi/ 
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 : mặt lõm/ 
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 : mặt phẳng) / f : mét (m); D : điốp (dp))

b. Công thức thấu kính

Công thức về vị trí ảnh – vật
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Quy ước: vật thật, ảo
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 với quy ước: 
[image: image14.wmf]0

0

0

0

 VËt thËt th× 

 VËt ¶o th× 

 ¶nh thËt th× 

 ¶nh ¶o th× 

d

d

d

d

->

ì

ï

-<

ï

í

¢

->

ï

ï

¢

-<

î

 

c. Công thức về hệ số phóng đại ảnh

Hệ số phóng đại ảnh
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 : ảnh, vật cùng chiều; 
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 : ảnh, vật ngược chiều
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 : ảnh cao hơn vật, 
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 : ảnh thấp hơn vật


d. Hệ quả
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Công thức khoảng cách vật và ảnh: 
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trong đó: 
Nếu vật thật qua thấu kính cho ảnh thật thì 
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Nếu vật ảo qua thấu kính cho ảnh ảo thì 
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Trường hợp khác thì thường chia thành hai trường hợp.
Tỉ lệ về diện tích của vật và ảnh: 
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Điều kiện để vật thật qua thấu kính cho ảnh thật là: 
[image: image26.wmf]4.
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Vật AB đặt cách màn một khoảng L, có hai vị trí của thấu kính cách nhau l sao cho AB qua thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn thì tiêu cự thấu kính tính theo công thức: 
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Nếu có các thấu kính ghép sát nhau thì công thức tính độ tụ tương đương là: 
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5. Khái niệm về vật và ảnh

* Vật: Là giao của chùm tia tới, chiếu tới dụng cụ

Vật thật: chùm tới là chùm phân kì

Vật ảo: chùm tới là chùm hội tụ
* Ảnh: Là giao của chùm tia ló khỏi dụng cụ

Ảnh thật: chùm ló là chùm hội tụ

Ảnh ảo: chùm ló là chùm phân kì

6. Tính chất ảnh của một vật qua thấu kính (chỉ xét vật thật)

Với thấu kính hội tụ:

Nếu cho ảnh thật:

- Ảnh thật ngược chiều vật (hứng được trên màn)

- Ảnh thật:
+ nhỏ hơn vật nếu 
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+ lớn hơn vật nếu 
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+ bằng vật nếu 
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Nếu cho ảnh ảo: ảnh ảo luôn cùng chiều vật và lớn hơn vật.

Với thấu kính phân kì:
Ảnh luôn là ảnh ảo, cùng chiều vật và nhỏ hơn vật.

7. Cách vẽ đường đi của tia sáng
* Sử dụng các tia đặc biệt sau:

- Tia tới đi song song với trục chính thì tia ló (hoặc đường kéo dài tia ló) sẽ đi qua tiêu điểm ảnh chính.

- Tia tới (hoặc đường kéo dài tia tới) đi qua tiêu điểm vật chính thì tia ló sẽ song song với trục chính.

[image: image36.emf]- Tia tới đi qua quang tâm O thì tia ló sẽ truyền thẳng (trùng với chính tia tới).
* Trường hợp tia sáng SI bất kì: Cách xác định tia ló

- Dựng trục phụ song song với tia tới.

- Từ 
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 dựng đường thẳng vuông góc với trục chính, cắt trục phụ tại 
[image: image33.wmf]1

F

¢

.

- Nối điểm tới I và 
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 được giá của tia tới

	STUDY TIP

	Đối với thấu kính giữ cố định thì vật và ảnh luôn di chuyển cùng chiều


	
	Trang 1


	
	Trang 4



_1628174257.unknown

_1628174532.unknown

_1628174777.unknown

_1628175028.unknown

_1628175059.unknown

_1628175231.unknown

_1628175236.unknown

_1628175218.unknown

_1628175043.unknown

_1628174862.unknown

_1628174878.unknown

_1628174811.unknown

_1628174663.unknown

_1628174745.unknown

_1628174759.unknown

_1628174721.unknown

_1628174594.unknown

_1628174639.unknown

_1628174542.unknown

_1628174555.unknown

_1628174378.unknown

_1628174440.unknown

_1628174517.unknown

_1628174393.unknown

_1628174321.unknown

_1628174332.unknown

_1628174315.unknown

_1628174074.unknown

_1628174139.unknown

_1628174147.unknown

_1628174130.unknown

_1628174042.unknown

_1628174050.unknown

_1628174019.unknown

